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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
 
 Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
 
Câu 1: Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì ?
 
A. Thành lập một nước cộng hoà.
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ.
C. Giành độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh.
D. Tạo điều kiện cho nền kinh tế các thuộc địa phát triển.
 
Câu 2. Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bằng văn kiện nào?
 
A. Hòa ước Mác xây.              B. Hòa ước Brer-li-tốp.
c. Hiệp ước Véc-xai.                D. Hiệp định Giơ-ne-vơ.
 
Câu 3. Ở Pháp, vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?
 
A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê.           B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te.
C. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ.             D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.
 
Câu 4. Số nợ của Nhà nước phong kiến Pháp vay của tư sản đến năm 1789 lên đến bao nhiêu ?
 
A. 4 tỉ livrơ.         B. 5 tỉ livrơ.                   C. 6 tỉ livrơ.                   D. 7 tỉ livrơ.
 
Câu 5. Ở Pháp cách mạng công nghiệp bắt đầu muộn (từ những năm 1830) nhưng lại phát triển nhanh, vì sao?
 
A. Do Pháp tiếp thu những thành tựu kĩ thuật ở Anh.
B. Nhờ đẩy mạnh sản xuất gang, sắt. Sử dụng nhiều máy móc hơi nước,
C. Pháp có nền sản xuất tương đối phát triển.
D. A + B đúng.
 
Câu 6. Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra vào những năm nào?
 
A. Từ những năm 40 của thế kỉ XIX.
B. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII.
C. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVIII
D. Từ cuối những năm 30 của thế kỉ XIX.
 
Câu 7. Vì sao nói cuộc đấu tranh thống nhất ở I-ta-li-a, Đức, cuộc cải cách nông nô ở Nga đều là những cuộc cách mạng tư sản?
 
A. Tạo điều kiện cho cách mạng công nghiệp phát triển ở các nước này.
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển,
C. Cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo.
D. Động lực chính của cách mạng là quần chúng nhân dân.
 
Câu 8. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?
 
A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.
B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.
 
PHẦN 2. TỰ LUẬN
 
Câu 1. Lập niên biểu về phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIIX theo mẫu sau:
 

	Năm/Thời gian
	Phong trào
	Nội dung chủ yếu
	Kết quả
 

	Đầu thế kỉ XIX  
 
	 
	 
	 

	1831
	 
	 
	 

	1844
	 
	 
	 

	1836-1847  
 
	 
	 
	 


 
Câu 2: Những điểm nào chứng tỏ công xã Pa-ri khác hẳn Nhà nước tư sản?
 

